
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà A21, ngõ 7, khu tập thể xưởng gỗ, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

28/09/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THUẬN PHONG

0107578428

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

2. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

3. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

4. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

5. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

6. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

7. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

8. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

9. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

10. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

11. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; 

4669

13. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 

4741

14. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THUẬN PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN PHONG EQUIPMENT JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THUAN PHONG EQ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912147959
Email: kinhdoanh.thuanphong@gmail.

com

Fax:
Website:
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1.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

15. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

16. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

17. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

18. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

19. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

20. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Sản xuất thiết bị giáo dục trường học, thiết bị phòng thí 
nghiệm, thiết bị tự động hóa

3290

21. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

22. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

23. Sửa chữa thiết bị điện 3314

24. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

25. Lắp đặt hệ thống điện 4321

26. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

27. Đại lý, môi giới, đấu giá
 
Đại lý

4610

28. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

29. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

30. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

31. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện ) 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 

4659(Chính)

32. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) 

4933

33. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, y tế, 
môi trường, tin học.

7490

100.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

2/4Thời gian đăng từ ngày 28/09/2016 đến ngày 28/10/2016



STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ THÁI 
HỒNG NGA

Trường nuôi dạy 
trẻ, Phường Mỹ 
Đình 1, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.600 360.000.000 20,000

Tổng số 3.600 360.000.000 20,000

013022199

2 ĐẶNG NGỌC 
LONG

Số 4 dãy A2 Khu 
tập thể đoàn nghệ 
thuật bộ đội biên 
phòng, Phường 
Văn Quán, Quận 
Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

7.200 720.000.000 40,000

Tổng số 7.200 720.000.000 40,000

011830187

3 ĐẶNG TIẾN 
DŨNG

Số 4, dãy A2, 
Khu tập thể đoàn 
nghệ thuật bộ đội 
biên phòng, 
Phường Văn 
Quán, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

7.200 720.000.000 40,000

Tổng số 7.200 720.000.000 40,000

0010720053
94

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013022199
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Trường nuôi dạy trẻ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 6/19/36 phố Trần Điền, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THÁI HỒNG NGA Nữ

23/05/1981 Kinh Việt Nam

03/11/2007 Công an Thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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